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- Neùt 1: vieát nhö neùt 1 cuûa caùc chöõ U, Ö, Y 

(neùt moùc hai ñaàu, ÑB treân ÑK5, DB ôû ÑK2). 

- Neùt 2: töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, vieát tieáp 

neùt cong phaûi, döøng buùt ôû ÑK6. 

- Neùt 3: töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 2, ñoåi 

chieàu buùt, vieát 1 ñöôøng cong döôùi nhoû caét 

neùt 2, taïo thaønh 1 voøng xoaén nhoû, döøng buùt ôû 

ñöôøng keõ 6.  

- GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát. 

+ HS vieát baûng con. 

- GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït. 

- GV nhaän xeùt uoán naén. 

3. Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng. 
* Treo baûng phuï 

1. Giôùi thieäu caâu: Vieät Nam thaân yeâu.  

2. Quan saùt vaø nhaän xeùt: 

- Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi. 

 

 

- Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ. 

- Caùc chöõ vieát caùch nhau khoaûng chöøng naøo? 

- GV vieát maãu chöõ: Vieät löu yù noái neùt V vaø 

ieät. 

- HS vieát baûng con 

* Vieát: :  Vieät         
- GV nhaän xeùt vaø uoán naén. 

4. Vieát vôû 
*  Vôû taäp vieát: 

- GV neâu yeâu caàu vieát. 

- GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm. 

- Chaám, chöõa baøi. 

- GV nhaän xeùt chung. 

D. Cuûng coá – Daën  doø  
-GV cho 2 daõy thi ñua vieát chöõ ñeïp. 

 

-GV nhaän xeùt tieát hoïc. 

-Nhaéc HS hoaøn thaønh noát baøi vieát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS taäp vieát treân baûng con 

 

 

 

 

- HS ñoïc caâu 

 

- V , N, h, y : 2,5 li 

- t : 1,5 li 

- i, eâ, a, m, n, u : 1 li 

- Daáu  naëng (.) döôùi eâ. 

- Khoaûng chöõ caùi o 

 

 

- HS vieát baûng con 

 

 

- Vôû Taäp vieát 

- HS vieát vôû 

 

 

 

 

 

- Moãi ñoäi 3 HS thi ñua vieát chöõ ñeïp 

treân baûng lôùp. 
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***************************************************** 
 

 
 
 

Tiết 2. TOÁN : 

ÔN TẬP 

I. MUÏC TIÊU.  Cñng cè kü n¨ng t×m sè bÞ trõ, b¶ng cộng trõ. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n. 

II. CHUAÅN BÒ : HÖ thèng bµi tËp. 

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 
A. Kiểm tra : 
B. Bài mới : 

 1. Giôùi thieäu  

2. LuyÖn tËp . 
 Bµi 1: Yªu cÇu HS ®äc thuéc lßng b¶ng 
céng  trõ ®· häc. 
Bµi 2: T×m x 
         x  - 12 = 26                x – 5 = 9 
         x -  17 = 32                x – 13 = 10 
 Bµi 3: §Æt tÝnh råi tÝnh 
  46 – 17            72 – 31   
  88 – 29             50 - 13 
 Bµi 4:  Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t. 

- Lan cã: 34 que tÝnh. 
- Hoa nhiÒu h¬n Lan: 18 que tÝnh. 
- Hái Hoa: ... Que tÝnh? 

G/V: híng dÉn häc sinh lµm bµi. 
G/V : Tæ chøc líp chữa bµi tËp  
C. Cñng cè –dÆn dß 
HÖ thèng c¸c d¹ng bµi tËp. 
- DÆn bµi tËp vÒ nhµ. 

 

-Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi. 

 
 
- HS ®äc. 
- Líp theo dõi, nhËn xÐt, bæ sung. 

-Lôùp lµm bµi vµo vë  
   x = 38              x = 14 
   x =  49             x = 23    
   - HS ®Æt tÝnh råi tÝnh.  
   
                           Gi¶i . 
              Sè que tÝnh cña Hoa lµ: 
                    34 + 18 = 52 (que)                          
                      §¸p sè : 52 que tÝnh.. 
 
 
 
 
 

 

***************************************************** 

                                 
 

Tiết 2. TOÁN : 

ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC 

I. MỤC TIÊU : 

    - Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, đường 
gấp khúc, hình tam giác, hình vuông, đoạn thẳng. Biết vẽ hình theo mẫu. 
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   - Ham thích học toán.  
   - Bài 1, Bài 2, Bài 4 

II. CHUẨN BỊ : Bảng phụ các hình vẽ trong bài tập 1. Vở. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
A. Khởi động  
B. Bài cũ : Ôn tập về đại lượng (TT). 
 Sửa bài 3. 
C. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và 
ghi tên bài lên bảng. 
2. Hướng dẫn ôn tập. 
Bài 1: Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào ? 
GV và cả lớp nhận xét. 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2: Cho HS phân tích để thấy hình ngôi 
nhà gồm 1 hình vuông to làm thân nhà, 1 
hình vuông nhỏ làm cửa sổ, 1 hình tứ giác 
làm mái nhà, sau đó yêu cầu các em vẽ hình 
vào vở bài tập. 
Bài 4: Vẽ hình của bài tập lên bảng, có đánh 
số các phần hình. 
 
 
 
- Hình bên có mấy hình tam giác, là những 
tam giác nào? 
- Có bao nhiêu hình tứ giác, đó là những 
hình nào? 
 
 
- Có bao nhiêu hình chữ nhật, đó là những 
hình nào? 
 

Hát 
-2 HS lên bảng làm bài, bạn nhận xét. 
 
 
 
 
 
-HS đọc yêu cầu 
 2 HS lên nối 
A: đường thẳng AB 
B: đoạn thẳng AB 
C: đường gấp khúc OPQR 
D: hình tam giác ABC 
E: hình vuông MNPQ 
G: hình chữ nhật: GHIK 
H: tứ giác ABCD 
-HS vẽ hình vào vở bài tập.  
 
 
 
 
 
 1 2 
       
       3                           4 
 

- Coù 5 hình tam giaùc, laø: hình 1, hình 

2, hình 3, hình 4, hình (1 + 2) 

-Coù 5 hình töù giaùc, laø: hình (1 + 3), 

hình (2 + 4), hình (1 + 2 + 3), hình (1 

+ 2 + 4), hình (1 + 2 + 3 + 4). 

- Coù 3 hình chöõ nhaät, ñoù laø: hình (1 + 

3), hình (2 + 4), hình (1 + 2 + 3 + 4). 
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D. Củng cố – Dặn  dò : Tổng kết tiết học và 
giao các bài tập bổ trợ kiến thức cho 
HS.Chuẩn bị: Ôn tập về hình học (TT).  

 
 

 

***************************************************** 
Tiết 3. LUYỆN TỪ VÀ CÂU : 

TỪ TRÁI NGHĨA .TỪ CHỈ NGHỀ NGHIỆP 

I. MỤC TIÊU : 

  - Dựa vào bài đàn bê của anh Hồ Giáo, tìm được từ ngữ trái nghĩa điền vào chổ trống 
trong bảng ( BT1); nêu được từ trái nghĩa với từ cho trước ( BT2). Nêu được ý nghĩa 
thích hợp về công việc ( cột B) - BT3. Ham thích môn học. 

II. CHUẨN BỊ :  

   Bài tập 1, 3 viết vào giấy to. Bài tập 2 viết trên bảng lớp. Bút dạ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
A. Khởi động : 
B. Bài cũ : 
  Gọi 5 đến 7 HS đọc các câu đã đặt được ở 
bài tập 4 giờ học trước. 
C. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay 
chúng ta sẽ cùng học về từ trái nghĩa và sẽ 
biết được thêm công việc cụ thể của một số 
ngành nghề trong cuộc sống. 
2. Hướng dẫn làm bài : 
Bài 1: Gọi 1 HS đọc yêu cầu. 
- Gọi 1 HS đọc lại bài Đàn bê của anh Hồ 
Giáo. 
- Dán 2 tờ giấy có ghi đề bài lên bảng. Gọi 
HS lên bảng làm. 
 
 
 
 
 
 
Gọi HS nhận xét bài của bạn trên bảng. 
Cho điểm HS. 
Bài 2: Gọi 1 HS đọc yêu cầu. 

Hát 
 
- Một số HS đọc câu, cả lớp theo dõi 
và nhận xét. 
 
 
 
 
 
 
Đọc đề bài. 
-1 em đọc. 
 
-1 em lên bảng làm, lớp làm vào vở. 
Lời giải:  
Những con bê đực 
như những bé trai 
khoẻ mạnh, nghịch ngợm 
ăn vội vàng 
bạo dạn/ táo bạo… 
ngấu nghiến/ hùng hục. 
-Nhận xét bài của bạn trên bảng. 
 
-Hãy giải nghĩa từng từ dưới đây 
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Cho HS thực hiện hỏi đáp theo cặp. Sau đó 
gọi một số cặp trình bày trước lớp. 
Nhận xét cho điểm HS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3 : Gọi HS đọc yêu cầu của bài. 
Dán 2 tờ giấy có ghi đề bài lên bảng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tuyên dương nhóm thắng cuộc. 
D. Củng cố – Dặn  dò Nhận xét tiết học. 
Dặn dò HS về nhà làm lại các bài tập trong 
bài và tìm thêm các cặp từ trái nghĩa khác. 
Chuẩn bị: Ôn tập cuối HKII. 

bằng từ trái nghĩa với nó. 
-HS làm việc theo cặp 
-Trình bày 
Ví dụ:  
+ HS 1: Từ trái nghĩa với từ trẻ con là 
gì? 
+ HS 2: Từ trái nghĩa với từ trẻ con là 
từ người lớn. 
Đáp án: đầu tiên/ bắt đầu/… 
biến mất/ mất tăm/… 
cuống quýt/ hốt hoảng/… 
-NX bài bạn. 
-Đọc đề bài trong SGK. 
-Quan sát, đọc thầm đề bài. 
- HS lên bảng làm theo hình thức nối 
tiếp. 

Coâng nhaân …… d 

Noâng daân …… a 

Baùc só ……e 

Coâng an …… b 
Ngöôøi baùn haøng …… c 
 
 

 

***************************************************** 
Tiết 4. CHÍNH TẢ (NGHE-VIẾT) : 

ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO 

I. MỤC TIÊU : 

  - Nghe - viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn tóm tắt bài Đàn bê của anh 
Hồ Giáo. Làm được BT2 a / b hoặc BT (3) a /b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. 
  - Ham thích môn học. 

II. CHUẨN BỊ : Bài tập 3 viết vào bảng nhóm, bút dạ. Vở, bảng con. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
A. Khởi động  
B. Bài cũ : Yêu cầu HS đọc các từ mà các 

Hát 
Tìm và viết lại các từ có chứa dấu 
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bạn tìm được. 
-GV NX. 
C. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài: Giờ Chính tả hôm nay lớp 
mình sẽ nghe và viết lại một đoạn trong bài 
tập đọc Đàn bê của anh Hồ Giáo và làm các 
bài tập chính tả. 
2. Hướng dẫn viết chính tả : 
a) Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết 
GV đọc đoạn văn cần viết. 
Đoạn văn nói về điều gì? 
 
Những con bê đực có đặc điểm gì đáng yêu? 
 
b) Hướng dẫn cách trình bày 
Tìm tên riêng trong đoạn văn? 
Những chữ nào thường phải viết hoa? 
 
c) Hướng dẫn viết từ khó 
Gọi HS đọc các từ khó: quấn quýt, quấn vào 
chân, nhảy quẩng, rụt rè, quơ quơ.  
 
Nhận xét và chữa lỗi cho HS, nếu có. 
d) Viết chính tả 
-GV đọc. 
e) Soát lỗi 
g) Chấm bài 
3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả  
Bài 2 : Gọi 1 HS đọc yêu cầu. 
Gọi 1 HS thực hành hỏi đáp theo cặp, 1 HS 
đọc câu hỏi, 1 HS tìm từ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3 : Trò chơi:  

hỏi/ dấu ngã. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Theo dõi bài trong SGK. 
-Đoạn văn nói về tình cảm của đàn bê 
với anh Hồ Giáo. 
-Chúng chốc chốc lại ngừng ăn, nhảy 
quẩng lên đuổi nhau. 
 
-Hồ Giáo. 
-Những chữ đầu câu và tên riêng 
trong bài phải viết hoa. 
 
-HS đọc cá nhân. 
-3 HS lên bảng viết các từ này. 
HS dưới lớp viết vào bảng con. 
 
 
-HS nghe, viết vào vở. 
-HS soát lỗi. 
 
 
-Đọc yêu cầu của bài. 
-Nhiều cặp HS được thực hành.   

-Ví duï:  

-HS 1: Chæ nôi taäp trung ñoâng ngöôøi 

mua baùn. 

-HS 2: Chôï. 

Tieán haønh töông töï vôùi caùc phaàn coøn 

laïi:  

a) chôï –chờ- troøn 

b) bão – hoå – roãi (raûnh) 
-NX, chữa bài. 
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Troø chôi: Thi tìm tieáng 

- Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, phaùt cho moãi 

nhoùm 1 bảng nhóm vaø 1 buùt daï. Trong 5 

phuùt caùc nhoùm tìm töø theo yeâu caàu cuûa baøi, 

sau ñoù daùn tôø giaáy ghi keát quaû cuûa ñoäi mình 

leân baûng. Nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu töø vaø 

ñuùng seõ thaéng. 

- Yeâu caàu HS ñoïc caùc töø tìm ñöôïc. 
Tuyên dương nhóm thắng cuộc. 
D. Củng cố – Dặn  dò Nhận xét tiết học.Dặn 
HS về nhà làm bài tập 2, 3 vào Vở Bài tập 
Tiếng Việt 2, tập hai.Chuẩn bị: Ôn tập cuối 
HKII. 

-HS hoaït ñoäng trong nhoùm. 
Một số đáp án:  
a) chè, tràm, trúc, chò chỉ, chuối, 
chanh, chay, chôm chôm,… 
b) tủ, đũa, chõ, võng, chảo, chổi,… 
 
 
-Cả lớp đọc đồng thanh. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tiết 1. TIẾNG VIỆT : 

ÔN TẬP 

I. MỤC TIÊU : 

- Dựa vào các câu hỏi gợi ý, kể một vài nét về nghề nghiệp của người thân. 
- Ôn lại  những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn. 
- Rèn kĩ năng nói, kĩ năng viết: 

II. CHUẨN BỊ : 

-Tranh, ảnh  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

A. Bài cũ 
- 2H đọc bài viết kể một việc làm tốt của 
em hoặc của bạn em 
- GV nhận xét, ghi điểm 
B. Bài mới 
Bài 1: GV đọc bài Lòng mẹ 
 
-Đêm đã khuya, mẹ còn ngồi làm gì ? 
-Lúc này con đang làm gì ? 
-Vì sao mẹ thấy vui trong lòng ? 
 

 
 
 
 
 
- 1 H đọc yêu cầu và câu hỏi gợi ý. 
- 4 HS nối tiếp trả lời câu hỏi 
-Mẹ vẫn cặm cụi làm việc 
-Con đang ngủ ngon 
-Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh sáng sủa của 
con 
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-Với mỗi từ sau ,em hãy đặt thành 1câu  
để kể về mẹ : cặm cụi,vui,đắp 
GV và cả lớp nhận xét. 
Bài 2:  
-GV nêu yêu cầu với HS 
-GV nhận xét cho điểm. 
Bài 3:  Nâng cao  
Hãy nêu một só từ ngữ thường dùng để 
tả tính tình của ba hoặc mẹ  
 
C. Củng cố : 
- Nhận xét giờ học biểu dương những 
HS viết bài tốt. 
D. Dặn dò Về nhà viết lại bài. 

-HS đặt câu 
 
 
-Đọc yêu cầu  
- HS viết bài. 
- HS nối tiếp đọc bài viết của mình. 
 
-Đọc yêu cầu  
-HS làm bài 
-Nối tiếp nêu kết quả 
 
-Theo dõi 

 

***************************************************** 

Tiết 1. TOÁN : 

ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (Tiếp theo) 

I. MỤC TIÊU : 

   - Biết tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình tứ giác. 
   - Bài tập : Bài 1, Bài 2, Bài 3 
   - Ham thích học toán.  

II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ. Vở. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :  

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
A. Khởi động  
B. Bài cũ : Ôn tập về hình học.Sửa bài 4. 
C. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và 
ghi tên bài lên bảng. 
2. Hướng dẫn ôn tập. 
Bài 1:Yêu cầu HS nêu cách tính độ dài đường 
gấp khúc, sau đó làm bài và báo cáo kết quả. 
 
 
 
 
 
Bài 2:Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi của 
hình tam giác, sau đó thực hành tính. 

Hát 
2 HS lên bảng sửa bài, bạn nhận xét. 
 
 
 
 
Đọc tên hình theo yêu cầu. 

- HS lµm vµo vë. 
a)§é dµi ®êng gÊp khóc ABCD lµ: 
             3 + 2 + 4 = 9 (cm) 
                       §/S : 9 cm 
b) §/S: 80 cm 
-NX,chữa bài. 
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp. 
- HS lµm vµo vë. 
- Líp ch÷a bµi. 
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Bài 3:Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi của 
hình tứ giác, sau đó thực hành tính. 
- Các cạnh của hình tứ giác có đặc điểm gì? 
- Vậy chúng ta còn có thể tính chu vi của hình 
tứ giác này theo cách nào nữa? 
-GV NX chữa bài. 
D.Củng cố – Dặn  dò 
- Tổng kết tiết học và giao các bài tập bổ trợ 
kiến thức cho HS.Chuẩn bị: Luyện tập chung. 

Chu vi h×nh tam gi¸c ABC lµ: 
30 + 15 + 35 = 80 (cm) 
                                  §/S: 80 cm 

 
Chu vi của hình tứ giác đó là: 
5cm + 5cm + 5cm + 5cm + = 20cm 
-Các cạnh bằng nhau. 
-Bằng cách thực hiện phép nhân  
5cm x 4. 
 

 

***************************************************** 
Tiết 3. TẬP LÀM VĂN : 

KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN (NÓI, VIẾT). 

I. MỤC TIÊU : 

   - Dựa vào các câu hỏi gợi ý, kể được một vài nét về nghề nghiệp của người thân  
 ( BT1)  
   - Biết viết lại những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn ( BT2 ) 
   - Ham thích môn học. 

II. CHUẨN BỊ:  

    Tranh của tiết Luyện từ và câu tuần 33. Tranh một số nghề nghiệp khác. Bảng ghi 
sẵn các câu hỏi gợi ý. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
A. Khởi động  
B. Bài cũ : Gọi 3 HS đọc đoạn văn kể về 
một việc tốt của em hoặc của bạn em. 
-GV NX, cho điểm. 
C. Bài mới  
1. Giới thiệu bài : Trong tiết Tập làm văn 
hôm nay, lớp mình sẽ được biết về nghề 
nghiệp, công việc của những người thân 
trong gia đình từng bạn. 
2. Hướng dẫn làm bài tập : 
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu. 
 

Hát 
- 3 HS đọc bài làm của mình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2 HS đọc yêu cầu của bài và các câu 
hỏi gợi ý. 
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Cho HS tự suy nghĩ trong 5 phút. 
GV treo tranh đã sưu tầm để HS định hình 
nghề nghiệp, công việc. 
Gọi HS tập nói. Nhắc HS nói phải rõ 3 ý để 
người khác nghe và biết được nghề nghiệp 
công việc và ích lợi của công việc đó. 
Sau mỗi HS nói, GV gọi 1 HS khác và hỏi: 
em biết gì về bố (mẹ, anh, chú,…) của bạn? 
Sửa nếu các em nói sai, câu không đúng ngữ 
pháp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cho điểm những HS nói tốt. 
3.Hướng dẫn làm bài viết: 
Bài 2: GV nêu yêu cầu và để HS tự viết. 
Gọi HS đọc bài của mình. 
 
GV NX ,cho điểm. 
D. Củng cố – Dặn  dò : Nhận xét tiết học. 
Dặn HS về nhà ôn tập để chuẩn bị kiểm tra. 
Chuẩn bị: Ôn tập cuối HKII. 

-Suy nghĩ. 
-Quan sát. 
 
-Nhiều HS được kể. 
 
 
HS trình bày lại theo ý bạn nói. 
-Tìm ra các bạn nói hay nhất. 
Ví dụ:  
+ Bố em là bộ đội. Hằng ngày, bố em 
đến trường dạy các chú bộ đội bắn 
súng, tập luyện đội ngũ. Bố em rất 
yêu công việc của mình vì bố em đã 
dạy rất nhiều chú bộ đội khoẻ mạnh, 
giỏi để bảo vệ Tổ quốc. 
+ Mẹ của em là cô giáo. Mẹ em đi 
dạy từ sáng đến chiều. Tối đến mẹ 
còn soạn bài, chấm điểm. Công việc 
của mẹ được nhiều người yêu quí vì 
mẹ dạy dỗ trẻ thơ nên người. 
 
 
-HS viết vào vở. 
-Một số HS đọc bài trước lớp. 
Nhận xét bài bạn. 
 

 

***************************************************** 

Tiết 4. SINH HOẠT LỚP : 

TUẦN 34 
I. MỤC TIÊU: 

   - Tæng kÕt ho¹t ®éng cña líp hµng tuÇn ®Ó hs thÊy ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña 
m×nh, cña b¹n ®Ó ph¸t huy vµ kh¾c phôc trong tuÇn tíi. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG : 

  1- C¸c tæ th¶o luËn : 
    - Tæ trëng c¸c tæ ®iÒu khiÓn c¸c b¹n cña tæ m×nh. 
      + C¸c b¹n trong tæ nªu nh÷ng u, nhîc ®iÓm cña m×nh, cña b¹n trong tæ. 
      + Tæ phã ghi chÐp ý kiÕn c¸c b¹n võa nªu. 
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      + Tæ trëng tæng hîp ý kiÕn. 
      + Cho c¸c b¹n tù nhËn lo¹i trong tuÇn. 
  2- Sinh ho¹t líp : 
    - Líp trëng cho c¸c b¹n tæ trëng b¸o c¸o kÕt qu¶ häp tæ m×nh. 
    - C¸c tæ kh¸c gãp ý kiÕn cho tæ võa nªu. 
    - Líp trëng tæng hîp ý kiÕn vµ xÕp lo¹i cho tõng b¹n trong líp theo tõng tæ. 

  3- ý kiÕn cña gi¸o viªn: 
    - GV nhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ häc tËp còng nh c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña líp trong 
tuÇn. 
    - GV tuyªn d¬ng nh÷ng em cã nhiÒu thµnh tÝch trong tuÇn. 
      + Tæ cã hs trong tæ ®i häc ®Çy ®ñ, häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®ñ, gióp ®ì b¹n häc bµi 
vµ lµm bµi. 
      + C¸ nh©n cã thµnh tÝch tèt trong tuÇn : Duyên, Trang, Quan, Thêu. 
    - GV nh¾c nhë hs cßn khuyÕt ®iÓm cÇn kh¾c phôc trong tuÇn tíi. 
   4- KÕ ho¹ch tuÇn 35 
     - Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh tuÇn 35 
     - Trong tuÇn 35 häc b×nh thêng. 
      - HS tù lµm to¸n båi dìng vµ tiÕng viÖt båi dìng. 
     - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 34. 

 
***************************************************** 

TUẦN 35 
 

 
 

Tiết 1. CHÀO CỜ : 

Tiết 2. TẬP ĐỌC : 

ÔN TẬP CUỐI KÌ II (Tiết 1) 

I. MỤC TIÊU : 

    - Đọc rõ ràng rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28 đến tuần 34 ( phát âm rõ tốc 
độ khoảng 50 tiếng/ phút ); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu 
hỏi về nội dung đoạn đọc) 
    - Biết thay thế cụm từ khi nào bằng các cụm từ bao giờ, lúc nào, mấy giờ trong các 
câu ở BT2; ngắt đoạn văn cho trước thành 5 câu rõ ý (BT3). 
    * HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ 
đọc trên 50 tiếng/phút) 
    - Ham thích môn học. 

II. CHUẨN BỊ : 

     Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34. 
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
A. Khởi động  
B. Kiểm tra bài cũ : 
C. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và 
ghi tên bài lên bảng. 
2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng 
-Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc. 
 
-Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung 
bài vừa học. 
-Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc. 
-Cho điểm trực tiếp từng HS. 
*Chú ý: Tuỳ theo số lượng và chất lượng HS 
của lớp mà GV quyết định số HS được kiểm 
tra đọc. Nội dung này sẽ được tiến hành 
trong các tiết 1, 2, 3, 4, 5 của tuần này.  
3. Luyện tập : 
Bài 2 . Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 
 
 
 
-Câu hỏi“Khi nào?”dùng để hỏi về nội dung 
gì? 
-Hãy đọc câu văn trong phần a. 
 
-Yêu cầu HS suy nghĩ để thay cụm từ khi 
nào trong câu trên bằng một từ khác. 
 
 
 
 
 
 
-Yêu cầu HS làm bài theo cặp, sau đó gọi 
một số HS trình bày trước lớp. 
 
 
 
 

Hát 
 
 
 
 
 
-Lần lượt từng HS gắp thăm bài, về 
chỗ chuẩn bị. 
-Đọc và trả lời câu hỏi. 
 
-Theo dõi và nhận xét. 
-HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát 
các bài TĐ tuần 28 đến tuần 34 (tốc 
độ đọc trên 50 tiếng/ phút ) 
 
 
 
-Bài tập yêu cầu chúng ta: Thay cụm 
từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây 
bằng các cụm từ thích hợp (bao giờ, 
lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,… ) 
-Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi về 
thời gian. 
-Đọc: Khi nào bạn về quê thăm ông 
bà nội? 
+ Bao giờ bạn về quê thăm ông bà 
nội ? 
+ Lúc nào bạn về quê thăm ông bà 
nội ? 
+ Tháng mấy bạn về quê thăm ông bà 
nội ? 
+ Mấy giờ bạn về quê thăm ông bà 
nội ? 
Đáp án:  
b) Khi nào (bao giờ, tháng mấy, lúc 
nào, mấy giờ) các bạn được đón Tết 
Trung thu? 
c) Khi nào (bao giờ, lúc nào, mấy 
giờ) bạn đi đón con gái ở lớp mẫu 
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Nhận xét và cho điểm HS.  
4. ôn luyện cách dùng dấu chấm câu 
-Bài tập yêu cầu các con làm gì? 
 
-Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài. Chú ý 
cho HS: Câu phải diễn đạt 1 ý trọn vẹn, khi 
đọc câu ta phải hiểu được. 
-Gọi 1 số HS đọc bài trước lớp (đọc cả dấu 
câu). 
 
 
 
 
Nhận xét và cho điểm từng HS. 
D. Củng cố – Dặn  dò : Dặn HS về nhà ôn 
lại kiến thức về mẫu câu hỏi Khi nào? Và 
cách dùng dấu chấm câu. Chuẩn bị: Tiết 2. 

giáo? 
 
 
-Ngắt đoạn văn thành 5 câu rồi viết 
lại cho đúng chính tả. 
-Làm bài theo yêu cầu:  
 
 
-HS đọc bài. 
Bố mẹ đi vắng. Ơ nhà chỉ có Lan và 
em Huệ. Lan bày đồ chơi ra dỗ em. 
Em buồn ngủ. Lan đặt em xuống 
giường rồi hát ru em ngủ. 
 
 
 
 
 

 

***************************************************** 

Tiết 3. TẬP ĐỌC : 

ÔN TẬP CUỐI KÌ II (Tiết 2) 

I. MỤC TIÊU : 

   - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1; Tìm được vài từ chỉ màu sắc trong 
đoạn thơ, đặt được câu với 1 từ chỉ màu sắc tìm được (BT2, BT3) ; Đặt được câu hỏi 
có cụm từ khi nào (2 trong số 4 câu ở BT4)  
   -  HS khá, giỏi tìm đúng và đủ các từ chỉ màu sắc (BT3); thực hiện được đầy đủ ở 
BT4. 
   - Ham thích môn học. 

II. CHUẨN BỊ:  

  - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34. Bảng 
chép sẵn bài thơ trong bài tập 2. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
A. Khởi động  
B. Bài cũ : Ôn tập tiết 1. 
C. Bài mới :  
1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và 
ghi tên bài lên bảng. 

Hát 
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2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng 
Tiến hành tương tự tiết 1. 
3. ôn luyện về các từ chỉ màu sắc. Đặt câu 
với các từ đó. 
Bài 2:  Yêu cầu 1 HS đọc đề bài. 
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài 
vào Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập hai. 
- Hãy tìm thêm các từ chỉ màu sắc không có 
trong bài. 
Bài 3 : Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 
 
- Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài. 
- Nhận xét và cho điểm những câu hay.  
- Khuyến khích các em đặt câu còn đơn giản 
đặt câu khác hay hơn. 
 
 
 
 
 
4. Ôn luyện cách đặt câu hỏi với cụm từ khi 
nào? 
Bài 4.  Yêu cầu 1 HS đọc đề bài tập 3. 
 
- Gọi HS đọc câu văn của phần a. 
 
- Hãy đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho câu 
văn trên. 
- Yêu cầu HS cả lớp tự làm bài vào Vở Bài 
tập Tiếng Việt 2, tập hai. 
HS khá, giỏi tìm đúng các từ chỉ màu sắc 
(BT3) thực hiện được đầy đủ BT4  
 
 
 
Gọi 1 HS đọc bài làm của mình. 
 
Nhận xét và chấm điểm một số bài của HS. 
D. Củng cố – Dặn  dò: Nhận xét giờ học. 
Yêu cầu HS về nhà tìm thêm các từ chỉ màu 
sắc và đặt câu với các từ tìm được.Chuẩn bị: 

 
 
 
 
-Đọc đề trong SGK. 
-Làm bài: xanh, xanh mát, xanh ngắt, 
đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm. 
-HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến: 
xanh nõn, tím, vàng, trắng, đen,… 
-Bài tập yêu cầu chúng ta đặt câu với 
các từ tìm được trong bài tập 2. 
-Tự đặt câu, sau đó nối tiếp nhau đọc 
câu của mình trước lớp, cả lớp theo 
dõi và nhận xét. Ví dụ: Những cây 
phượng vĩ nở những bông hoa đỏ 
tươi gọi mùa hè đến. Ngước nhìn lên 
vòm lá xanh thẫm, em biết mình sẽ 
nhớ mãi ngôi trường này. Trong vòm 
lá xanh non, những chú ve đang cất 
lên bài hát rộn ràng của mình./… 
 
 
-1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc 
thầm theo. 
Những hôm mưa phùn gió bấc, trời 
rét cóng tay. 
-Khi nào trời rét cóng tay? 
 
-Làm bài: 
b) Khi nào luỹ tre làng đẹp như tranh 
vẽ? 
c) Khi nào cô giáo sẽ đưa cả lớp đi 
thăm vườn thú? 
d) Các bạn thường về thăm ông bà 
vào những ngày nào? 
- Một số HS đọc bài làm, cả lớp theo 
dõi và nhận xét. 
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Tiết 3. 
 

***************************************************** 

Tiết 4. TOÁN : 

LUYỆN TẬP CHUNG 

I. MỤC TIÊU : 

   - Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000. Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm 
vi 20. Biết xem đồng hồ. BT: Bài 1, Bài 2, Bài 3 (cột 1), Bài 4             
   - Ham thích học toán. 

II. CHUẨN BỊ : Bảng phụ. Vở. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :  

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
A. Khởi động  
B. Bài cũ : Sửa bài 3. 
Chu vi của hình tứ giác đó là: 
5cm + 5cm + 5cm + 5cm + = 20cm. 
C. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu tiết học và 
ghi tên lên bảng. 
2. Hướng dẫn ôn tập. 
Bài 1: Yêu cầu HS tự làm bài. Sau đó gọi 
HS đọc bài làm của mình trước lớp. 
 
 
 
Bài 2: Yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh số, 
sau đó làm bài. 
 
 
 
Chữa bài và cho điểm HS. 
Bài 3: Yêu cầu HS tính nhẩm và ghi kết quả 
tính vào ô trống. 
Gọi HS tính nhẩm trước lớp. 
Bài 4: Yêu cầu HS xem đồng hồ và đọc giờ 
ghi trên từng đồng hồ. 
GV nhận xét. 
D.Củng cố – Dặn  dò Tổng kết tiết học và 
giao các bài tập bổ trợ kiến thức cho HS. 
Chuẩn bị: Luyện tập chung. 

Hát 
 
-1 HS lên bảng sửa bài, bạn nhận xét. 
 
 
 
 
 
- Làm bài, sau đó 3 HS đọc bài của 
mình trước lớp. 
732; 733; 734; 735; 736; 737 
905; 906; 907; 908; 909; 910; 911 
996; 997; 998; 999; 1000 

- HS nhắc lại cách so sánh số. 
HS làm bài. 
302 < 310  ;         200 + 20 + 2 < 322 
888> 879  ;         600 + 80 + 4 > 648 
542 = 500 +42; 400 + 120 + 5 = 525 
 
-Thực hành tính nhẩm. Ví dụ: 9 cộng 
6 bằng 15, 15 trừ 8 bằng 7. 
 
- HS xem đồng hồ và đọc giờ ghi trên 
từng đồng hồ. Bạn nhận xét. 
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***************************************************** 
 
 
 

 
 
 

Tiết 2. TIẾNG VIỆT : 

ÔN LUYỆN 
I. MỤC TIÊU: 

  Ôn luyện cho HS đọc thành thạo các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34. Luyện 
cách ngắt nghỉ sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

 SGK 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
A. Kiểm tra bài cũ: 
 
GV nhận xét  
B. Bài mới: 
+ GV hướng dẫn HS cách ôn tập 
- Cho HS đọc theo từng bài 
 
GV theo dõi và giúp đỡ số HS đọc 
yếu. 
C. Củng cố, dặn dò: 
Gv nhận xét giờ học 

 
4HS đọc bài, cả lớp theo dõi. 
 
 
HS theo dõi. 
- Mỗi em đọc  bài. HS khác theo dõi 
nhận xét. 
 
- Chọn bạn có giọng đọc hay nhất. 
 
 Về nhà đọc lại các bài tập đọc, chuẩn 
bị kiểm tra. 

 
 

***************************************************** 
Tiết 2. TOÁN : 

ÔN TẬP 

I. MỤC TIÊU: 

- Học sinh hoàn thành các bài tập của buổi sáng, làm vở bài tập Toán. 
- Ôn luyện cho HS yếu, HSKT( Luyện làm toán) 
- Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Bảng lớp 
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- Vở bài tập toán 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

A. Kiểm tra:  
- Chuẩn bị vở bài tập của HS 
B. Nội dung: 
* Hướng dẫn HS hoàn thành bài của buổi sáng  
* Yêu cầu học sinh mở VBT Toán tự làm bài 
* Theo dõi - Giúp đỡ HS yếu làm toán. 
 
 
* Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau ( Thứ 3) 
* Nhận xét, đánh giá giờ tự học. 
C. Củng cố, dặn dò : 

 
 
 
- Hoàn thành các bài tập 
 
- Học sinh tự làm bài 
- Chữa bài( Đổi bài, KT chéo) 
- Các nhóm báo cáo kết quả KT 
 
 

 

 
Tiết 1. TOÁN : 

LUYEÄN TAÄP CHUNG 

I. MUÏC TIEÂU : 

    - Thuộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm. 
    - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. 
    - Biết tính chu vi hình tam giác. 

    - Bài tập cần làm : Bài 1, 2, 3. 

II. CHUAÅN BÒ : 

     - GV: Baûng phuï. 

     - HS: Vôû. 

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DẠY VÀ HỌC : 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
A. Kiểm tra : - Bài 4 SGK 
 
B. Bài mới :                              
1. Giới thiệu bài:  
2. Nội dung : Hướng dẫn HS làm bài tập  
Bài 1: Tính nhẩm :                                    

 
 
 

- HS lên bảng thực hiện 
- Nhận xét, đánh giá. 
 
 
 
- Nêu yêu cầu BT 
- Lên bảng làm bài 

2 x 9 =                   16 : 4 = 
3 x 9 =                   18 : 3 = 
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 Bài 2:  Đặt tính rồi tính:      
 
 
 
 
 
          
Bài 3 : Tính chu vi hình tam giác 

- Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính chu vi 

hình tam giaùc, sau ñoù laøm baøi. 

 
Bài 4 (hskg): 

Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì? 

Muoán bieát bao gaïo caân naëng bao nhieâu 

kiloâgam ta laøm ntn? 

-Yeâu caàu HS laøm baøi. 
 
                                 
 C. Củng cố - dặn dò :  
- Nhắc lại ND bài học 
- Nhận xét chung giờ học 
- Ôn lại bài ở nhà và chuẩn bị bài sau               

4 x 9 =                   14 : 2 = 
 5 x 9 =                    25 : 5 = 

- Nhận xét, bổ sung  
- Nêu yêu cầu BT 
- Thực hiện đặt tính 
- Lên bảng chữa bài 
       a) 42 + 36          b) … 
         85 - 21 = 
         432 + 517 = 
- Nhận xét, bổ sung  
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài vào vở 
- Lên bảng chữa bài 
- Nhận xét, bổ sung  
- Nêu yêu cầu 
- Lên bảng làm 
- HS nêu 

Bài giải: 
Số ki-lô-gam gạo là : 

35 + 9 = 44 (kg) 
                    Đáp số : 44 kg 

- Cả lớp làm bài vào vở 
 
- Nhận xét, bổ sung, chốt lại  
- HS lắng nghe và thực hiện. 

 

***************************************************** 

Tiết 3. KỂ CHUYỆN :  

ÔN TẬP CUỐI KÌ II (Tiết 3) 
I. MỤC TIÊU : 

  - Mức độ đọc yêu cầu kĩ năng đọc như ở Tiết 1  
  - Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu ( 2 trong số 4 câu BT2); đặt đúng dấu 
chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn ( BT3)  

Ham thích môn học. 

II. CHUẨN BỊ:  

   Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 32 đến tuần 33. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
A. Khởi động  Hát 


